
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

 
MISA SME

PHIẾU XUẤT KHO BÁN HÀNG
Ngày 22 tháng 6 năm 2026

Số: BH36577

CÔNG TY CỔ PHẦN T - MARTSTORES

0103973610Mã số thuế:

Số 6 Biệt thự 2, bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Thành
phố Hà Nội, Việt Nam

Nợ:

Loại tiền:

131

VND

Có: 5111

Bán hàng Tmart01047 67. Quầy Trần Thủ ĐộDiễn giải:

Cổng nhà máy Hino, đường Trần Thủ Độ, Q.Hoàng
Mai, HN

Địa chỉ giao hàng:

Vũ Anh TuấnNhân viên bán hàng:
Xuất tại kho: Kho Hàng C6 Địa điểm: HÀ NỘI

Tên khách hàng:

Địa chỉ:

TMART-HNI-HMI-01047Mã khách hàng:

Tên hàngMã hàng Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiềnSTT Tên hàngMã hàng Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiềnSTT

Chân giò heo muối 100gCGM100 Gói 10,000 26.022 260.2201 Chân giò heo muối 100gCGM100 Gói 10,000 26.022 260.2202

Chân giò heo muối 300gCGM300 Túi 10,000 80.774 807.7403 Chân giò heo muối 300gCGM300 Túi 10,000 80.774 807.7404

Chân giò heo muối 500gCGM500 Túi 2,000 126.210 252.4205 Chân giò heo muối 500gCGM500 Túi 2,000 126.210 252.4206

Gà muối 500gGM500 Túi 5,000 116.611 583.0557 Gà muối 500gGM500 Túi 5,000 116.611 583.0558

Gà muối hun cỏ xạ hương 500gGMHCXH500 Túi 2,000 116.611 233.2229 Gà muối hun cỏ xạ hương 500gGMHCXH500 Túi 2,000 116.611 233.22210

Gà xì dầu 500gGXD500 Túi 3,000 111.606 334.81811 Gà xì dầu 500gGXD500 Túi 3,000 111.606 334.81812

2.471.475Cộng 2.471.475Cộng

222.434Tỷ lệ CK: Số tiền chiết khấu:9,00 % 222.434Tỷ lệ CK: Số tiền chiết khấu:9,00 %

8 %

2.428.964Tổng tiền thanh toán:

179.923Tiền thuế GTGT:

2.249.041

Thuế suất GTGT:

Cộng tiền hàng (Đã trừ CK):

8 %

2.428.964Tổng tiền thanh toán:

179.923Tiền thuế GTGT:

2.249.041

Thuế suất GTGT:

Cộng tiền hàng (Đã trừ CK):

Số tiền viết bằng chữ: Hai triệu bốn trăm hai mươi tám nghìn chín trăm sáu mươi bốn đồng chẵn.

Số chứng từ gốc kèm theo:

1,00Tỷ giá:

Quy đổi: 2.428.964

Số tiền viết bằng chữ: Hai triệu bốn trăm hai mươi tám nghìn chín trăm sáu mươi bốn đồng chẵn.

Số chứng từ gốc kèm theo:

VND/VND

VND

Người mua hàng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Tmart01047 67. Quầy Trần
Thủ Độ

Ngày ..... tháng ..... năm .........

Người mua hàng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Tmart01047 67. Quầy Trần
Thủ Độ

Ngày ..... tháng ..... năm .........


